
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

1 Phan Quốc Vinh X 025811087 15/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh

2 Phạm Trung Hiếu X 077097001055 10/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

3 Lê Hoàn Ân X 025534748 19/01/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Nguyễn Trí Nhân X 026045831 25/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 4, thành phố 

Hồ Chí Minh

5 Lê Thị Thanh Ngân X 025692295 14/01/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Thị Hằng X 215112958 21/09/2005 Công an tỉnh Bình Định
Quận 4, thành phố 

Hồ Chí Minh

7 Trần Thanh Thanh X 025981416 15/06/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí 

Minh
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STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

8 Nguyễn Bá Quý X 231253462 15/08/2015 Công an tỉnh Gia lai
Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

9 Huỳnh Đức Hiếu X 079096007057 11/01/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh

10 Trần Xuân Hậu X 301548659 22/11/2010 Công an tỉnh Long An
Quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

11 Nguyễn Văn Châu X 021459996 28/09/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

12 Trần Thị Mỹ Duyên X 272475292 27/06/2011 Công an tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai

13 Nguyễn Tuấn Anh X 077200001323 28/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Thị Thảo Quyên X 341968696 28/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp
Quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

15 Trần Nguyễn Trúc Hà X 026031322 06/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

16 Triệu Giang Long X 026030414 29/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Thị Kim Yến X 025568971 25/06/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

18 Nhan Triệu Thành X 079097008419 20/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Đinh Quốc Thắng X 024568944 05/03/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh

20 Nguyễn Thị Tân Bình X 192122588 20/06/2013
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

21 Lý Trung Hậu X 079098002699 30/08/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, thành phố 

Hồ Chí Minh

22 Trần Thị Điệp X 261015058 10/03/2019 Công an tỉnh Bình Thuận
Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

23 Nguyễn Thị Thanh Trà X 264321233 10/11/2005 Công an tỉnh Ninh Thuận
Quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

24 Nguyễn Thị Trà Giang X 025859520 28/04/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

25 Phạm Thái Sơn X 079087010443 05/02/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

26 Cao Thanh Thùy Trang X 080199000154 28/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

27 Lê Thị Kiều Loan X 272758320 07/07/2015 Công an tỉnh Đồng Nai
Quận 11, thành phố 

Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

28 Bùi Thị Hoàng Dung X 212584431 05/10/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi
Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

29 Phan Thị Bích Trâm X 341956225 28/01/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp
Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

30 Nguyễn Nhật Minh X 025663317 05/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

31 Diệp Nguyễn Bảo Ngọc X 024244476 15/03/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh

32 Nguyễn Bảo Lâm X 079083009858 18/04/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Hoàng Anh X 261490774 12/06/2012 Công an tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bình Thuận

34 Lê Kim Toàn X 334350910 31/08/2010 Công an tỉnh Trà Vinh
Quận 4, thành phố 

Hồ Chí Minh

35 Nguyễn Quang Giàu X 281010653 13/06/2012
Công an tỉnh Bình 

Dương
Tỉnh Bình Dương

36 Dương Thị Thanh Trang X 012570573 31/07/2018 Công an tỉnh Long An Tỉnh Long An

37 Võ Hoàng Long X 385425554 24/02/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

38 Trần Phương Trinh X 025534183 03/12/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 4, thành phố 

Hồ Chí Minh

39 Nguyễn Minh Triết X 371699794 05/05/2014 Công an tỉnh Kiên Giang
Quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh

40 Vũ Mạnh Tùng 1983 X 162447440 03/01/2000 Công an tỉnh Nam Định

41 Nguyễn Minh Hận 1993 X 221376208 06/04/2016 Công an tỉnh Phú Yên

42 Nguyễn Thành Nam 1988 X 351857538 14/09/2004 Công an tỉnh An Giang

43 Nguyễn Thành Phước 1990 X 341615408 18/02/2008 Công an tỉnh Đồng Tháp

44 Nguyễn Thanh Của 1987 X 212636663 19/02/2008 Công an tỉnh Quảng Ngãi

45 Đỗ Minh Đức 1994 X 352218054 28/07/2009 Công an tỉnh An Giang

46 Phạm Trọng Lể 1995 X 334853259 10/08/2016 Công an tỉnh Trà Vinh

47 Trần Tấn Đạt 1988 X 381571849 26/04/2013 Công an tỉnh Cà Mau

20 Phan Thúc 

Duyện, Phường 4, 

quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

48 Ngô Trọng Khang 1994 X 250998867 07/08/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng

49 Nguyễn Văn Ngọc 1973 X 025314564 09/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

50 Nguyễn Minh Thi 1991 X 362330977 21/11/2007
Công an thành phố Cần 

Thơ

51 Nguyễn Thị Trúc Mai 1999 X 025790234 19/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

52 Lê Huỳnh Thanh Phúc 1997 X  079097002562 12/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

53 Nguyễn Thị Kim Loan 1998  X 301665252 11/01/2016 Công an tỉnh Long An

54 Trần Lưu Nhơn Tâm 1999 X  079099006582 25/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

55 Nguyễn Văn Đình Ngọc 1999 X  025841391 19/05/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

56
Nguyễn Châu Phương 

Minh
1997  X 025586480 07/02/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

57 Nguyễn Trường Hưng 1997 X  025757497 17/06/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Phan Thúc 

Duyện, Phường 4, 

quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

76 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

58 Đào Trọng Thường 1996 X  212795219 13/07/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi

59 Lê Thiên Mai 1998  X 331815747 02/07/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long

60 Trần Thị Phương Đông 2000  X 026018845 04/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

61 Trần Sơn Bảo 1998 X  371779256 12/12/2012 Công an tỉnh Kiên Giang

62 Nguyễn Thị Hương Trang 1998  X 331839962 28/05/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long

63 Trần Thị Tú Linh 1997  X 371795812 16/07/2012 Công an tỉnh Kiên Giang

64 Nguyễn Như Kim Loan 1997  X 352316999 30/06/2011 Công an tỉnh An Giang

65 Trần Thị Thùy Trang 1998  X 026046026 11/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

66 Trần Thị Thùy Trang 1998  X 026046026 11/06/2015 Thành phố Hồ Chí Minh

67 Lê Hoàng Phi 1996 X  079096000956 05/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

76 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

68 Lê Minh Huy 1998 X  301646080 13/06/2013 Công an tỉnh Long An

69 Nguyễn Tường Vy 1996  X 025359945 29/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

70 Dương Tấn Chương 1998 X  0257444347 22/02/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

71 Lê Thị Kim Anh 1999  X 079199002507 22/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

72 Nguyễn Minh Ngọc 1998  X 312357149 15/07/2015 Công an tỉnh Tiền Giang

73 Lữ Tuấn Xương 1998 X  079098001082 31/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

74 Lưu Đức Anh 1999 X  079099007733 16/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

75 Lưu Thị Ngọc Như 1999  X 025856759 17/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

76 Nguyễn Duy  Bình 1997 X  025577476 17/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

77 Trần Tuyết Ngân 1996  X 025763789 10/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

76 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

78 Nguyễn Vũ Hải Âu 1997  X 025604077 11/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

79 Hoàng Minh Tâm 1996  X 273558157 22/11/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

80 Trần Mạnh Tuệ 1994 X  025100849 11/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

81 Trần Trọng Nghĩa 1997 X  079097005795 16/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

82 Lê Minh Hải 1998  X 025699828 16/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

83 Lâm Đại Nam 2000 X  079200005278 07/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

84
Nguyễn Ngọc Huyền  

Trinh 
1996  X 312355104 24/03/2017 Công an tỉnh Tiền Giang

85 Đoàn Chí  Cường 1996 X  334872306 03/11/2011 Công an tỉnh Vĩnh Long

86 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 1997  X 251123588 24/05/2014 Công an tỉnh Lâm Đồng

87 Bùi Thị Thanh Tâm 1997  X 025528843 23/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

76 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

88 Hồ Vĩnh Đạt 1999 X  026038831 11/4/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

89 Lê Nguyễn Chí Cường 1997 X  025608249 21/04/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

90 Lê Công Doãn 1999 X 025976789 24/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

91 Phạm Đặng Phương Uyên 1998 X 281163360 31/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Dương

92 Trần Minh Châu 1999 X 225765213 17/05/2016 Công an tỉnh Khánh Hòa

93 Đỗ Thị Thu Phương 1999 X 215479951 25/03/2014 Công an tỉnh Bình Định

94 Lê Phúc Khang 2000 X 331871330 16/12/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long

95 Ngô Thị Phương Khánh 2000 X 026026037 11/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

96 Võ Ngọc Khánh Huyền 2000 X 233289268 25/06/2015 Công an tỉnh Kon Tum

97 La Nguyên Trúc 2000 X 261422410 07/03/2017 Công an tỉnh Bình Thuận

76 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tầng 4 tòa nhà tại số 

79/81 đường Nguyễn 

Xí, Phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

98 Phạm Thị Thanh Lan 1999 X 371805995 18/10/2014 Công an tỉnh Kiên Giang

99 Hồ Bảo Minh 2000 X 261498607 10/04/2015 Công an tỉnh Bình Thuận

100 Nguyễn Thị Khánh Văn 1999 X 264543401 04/02/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận

101 Nguyễn Hồ Phương Nhi 1999 X 025825509 18/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

102 Nguyễn Như Quỳnh 1999 X 026078377 10/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

103 Nguyễn Trang Ngọc Uyên 2000 X 241791610 27/08/2014 Công an tỉnh Đăk Lăk

104 Lưu Phạm Huỳnh Anh 1999 X 342020196 03/08/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp

105 Nguyễn Thanh Tuấn 1999 X 079099006902 06/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

106 Nguyễn Lê Hồng Anh 1999 X 025852928 19/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

107 Võ Minh Đạt 1996 X 025461150 09/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Tầng 4 tòa nhà tại số 

79/81 đường Nguyễn 

Xí, Phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 01 Cao Thắng, 

Phường 2, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

108 Phan Thị Uyên Nhi 1997 X 191895981 02/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

109 Tôn Nữ Minh Hiền 1994 X 264442024 11/08/2011 Công an tỉnh Ninh Thuận

110 Phạm Quang Vinh 1998 X 026098003914 24/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

111 Nguyễn Ngọc Mai 1996 X 025600145 15/10/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

112 Trần Nhật Duy 2000 X 381933853 01/09/2012 Công an tỉnh Cà Mau

113 Phạm Thùy Dương 1995 X 241598668 09/08/2012 Công an tỉnh Đăk Lăk

114 Nguyễn Phương Kiều 1990 X 024281994 06/12/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

115 Nguyễn Thị Hường 1974 X 022907416 11/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

116 Trương Thị Mỹ Vi 1994 X 215200980 02/10/2018 Công an tỉnh Bình Định

117 Nguyễn Kim Phướng 1980 X 07918000752 23/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

3C Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 01 Cao Thắng, 

Phường 2, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

118 Nguyễn Thế Anh 1995 X 272424945 13/09/2010 Công an tỉnh Đồng Nai

119 Đặng Phạm Trường Giang 1997 X 221444577 19/03/2015 Công an tỉnh Phú Yên

120 Phùng Ánh Ngân 1998 X 312363027 17/01/2017 Công an tỉnh Tiền Giang

121 Dương Kim Tài 1991 X 024689945 21/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

122 Trần Xuân Cường 1986 X 194316228 12/12/2008 Công an tỉnh Quảng Bình

123 Lâm Thị Thanh Ngọc 1994 X 261408825 20/11/2012 Công an tỉnh Bình Thuận

124 Nguyễn Thị Bé Lành 1990 X 341490520 17/08/2005 Công an tỉnh Đồng Tháp

125 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 1997 X 331777530 03/10/2018 Công an tỉnh Vĩnh Long

126 Trần Quang Phục SX X 024999491 11/10/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

127 Nguyễn Đình Hoài Vũ SX X 245101790 12/04/2012 Công an tỉnh Đăk Nông

38 Đề Thám, phường 

Cầu Ông Lãnh, Quận 

1, thành phố Hồ Chí 

Minh

L6-SH.03 Landmark 

6, Vinhomes Central 

Park, 720A Điện 

Biên Phủ, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

26/39 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đa 

Kao, Quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

128 Nguyễn Đình Bảo Huy SX X 025808070 28/06/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

34/23 đường Cây 

Bài, ấp 6, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ 

129 Phạm Tuấn Khanh SX X 301774795 14/04/2017 Công an tỉnh Long An

130 Nguyễn Ngọc Phương SX X 301799370 03/04/2018 Công an tỉnh Long An

131 Phạm Quỳnh Như SX X 312421513 09/07/2014 Công an tỉnh Tiền Giang

132 Phạm Hoàng Để SX X 366153520 29/06/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng

133 Trần Văn Minh SX X 331329271 08/05/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long

134 Nguyễn Thành Linh SX X 341483797 29/03/2006 Công an tỉnh Đồng Tháp

135 Dương Hoàng Dinh SX X 366255131 14/03/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng

136 Lê Văn Ngoan SX X 331067475 15/02/2011 Công an tỉnh Vĩnh Long

137 Huỳnh Thị Hồng Phương SX X 350870888 21/05/2011 Công an tỉnh An Giang

D15/52C ấp 4, xã 

Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

Lô T-1 đường Trung 

Tâm, khu công 

nghiệp Long Hậu mở 

rộng, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An

Khu DV 2 đường 

D6, khu công nghiệp 

Tân Thới Hiệp, 

Nguyễn Ảnh Thủ, 

phường Hiệp Thành, 

Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

138 Nguyễn Thị Liên SX X 350970167 30/12/2011 Công an tỉnh An Giang

139 Trần Thị Thúy SX X 351545363 04/06/1999 Công an tỉnh An Giang

140 Lê Thị Cẩm Tiên SX X 342017289 03/02/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp

141 Đoàn Thị Thủy SX X 340838750 30/08/2007 Công an tỉnh Đồng Tháp

142 Đỗ Hoàn Mỹ SX X C2077231 12/12/2016
Cục Quản lý Xuất nhập 

cảnh

143 Nguyễn Ngọc Tú Anh SX X 077199001172 20/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

144 Vương Trần Phúc SX X 285588863 03/07/2014 Công an tỉnh Bình Phước

145 Thạch Tuấn Ngọc SX X 025285848 28/04/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

146 Nguyễn Thị Trúc Thảo SX X 352503361 19/10/2014 Công an tỉnh An Giang

147 Võ Minh Giang SX X 261546923 07/06/2016 Công an tỉnh Bình Thuận

Khu DV 2 đường 

D6, khu công nghiệp 

Tân Thới Hiệp, 

Nguyễn Ảnh Thủ, 

phường Hiệp Thành, 

Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

62 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 6, 

Quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ

148 Lâm Thị Kim Chi SX X 024188656 12/09/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

Mẫu 03a       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XNKTATTP - CA 8G30 NGÀY 07/11/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU TRỆT - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) - Y TẾ



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL

ĐKL



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL

ĐKL

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

TRƯỜNG SA



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

TRƯỜNG SA

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT

CÔNG TY TNHH 

CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH 

THẠNH 2



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH 

THẠNH 2

CÔNG TY TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ÚT 

LIÊN

CÔNG TY TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ PHÚC 

ÂN

CÔNG TY TNHH 

CHUNGNAM 

BBQ

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ DP



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

CHI NHÁNH 2 - 

CÔNG TY TNHH 

ĐẠI HIỀN TÂM

HỘ KINH 

DOANH TUẤN 

KHANH

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HƯƠNG 

LIỆU VIỆT 

HƯƠNG

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SÀI 

GÒN PHƯƠNG 

NAM - XƯỞNG 

SẢN XUẤT



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT
CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SÀI 

GÒN PHƯƠNG 

NAM - XƯỞNG 

SẢN XUẤT

CHI NHÁNH 2 - 

CÔNG TY TNHH 

HOA 38 ĐỘ



Đơn vị

Ký tên nộp bài 

& xác nhận 

TT

ĐKL


